
Số nhà

Nam Nữ đường

1 Nguyễn Ngọc Thảo Anh 21-12-2019 13-24 tháng 49/25B Khánh Hội

2 Lê Dương Huy Phúc 12-9-2019 13-24 tháng 150 Bến Vân Đồn

3 Trần Ngọc Gia An 06-4-2020 13-24 tháng 64/14 Nguyễn Khoái 

4 Ngô Gia 29-10-2019 13-24 tháng 111/9 Xóm Chiếu

5 Đinh Nguyễn Tuệ Nhân 25-12-2019 13-24 tháng 92/20/5a Tôn Thất Thuyết 

6 Trương Anh Thư 08-10-2019 13-24 tháng B91/1 Xóm Chiếu

7 Phạm Gia Hân 17-1-2020 13-24 tháng B61/25 bis Xóm Chiếu

8 Phạm Sơn Bảo Minh 30-12-2019 13-24 tháng A496/6 Nguyễn Tất Thành 

9 Phạm Sơn Nhật Minh 30-12-2019 13-24 tháng A496/6 Nguyễn Tất Thành 

10 Bùi Đình Đức Anh 05-11-2019 13-24 tháng B134/15A Nguyễn Thần Hiến 

11 Nguyễn duy phúc 11-11-2019 13-24 tháng 396/40 Nguyễn Tất Thành 

12 Trần Đình Thiện 04-12-2019 13-24 tháng 424/28a Nguyễn Tất Thành

13 Đặng Trần Minh Anh 05-5-2020 13-24 tháng 13/7/8 đường 36

14 Nguyễn Nhã Trúc 17-12-2019 13-24 tháng 128/32 

15 Nguyễn Ngọc An Như 16-12-2018 25-36 tháng C20 Xóm Chiếu

16 Thái Ngọc Minh  Thư 24-11-2018 25-36 tháng 10 Xóm Chiếu

17 Chung Nguyên Khang 29-11-2018 25-36 tháng 162/95 Xóm Chiếu

18 Phạm Lê Kiến  Lạc 11-9-2018 25-36 tháng 184 Xóm Chiếu

19 Liêu Hoàng Khánh An 01-7-2019 25-36 tháng 217/4C Tôn Đản

20 Nguyễn Gia Huy 01-4-2019 25-36 tháng 243/53/9b Tôn Đản

21 Võ Hoàng Xuân Nghi 04-8-2019 25-36 tháng

22 Ngô Anh Khoa 09-7-2019 25-36 tháng 692/57/26/1 Đoàn Văn Bơ
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23 Ngô Anh Khôi 09-7-2019 25-36 tháng 692/57/26/1 Đoàn Văn Bơ

24 Phạm Minh Lâm 07-6-2019 25-36 tháng 874/44/7B Đoàn Văn Bơ

25 Ngô Gia Khang 08-5-2019 25-36 tháng B326/11 Đoàn Văn Bơ

26 Lại Thiên Phong 26-5-2019 25-36 tháng 772/15/4 Đoàn Văn Bơ

27 Phạm Thành Phong 28-5-2019 25-36 tháng 824a Đoàn Văn Bơ

28 Lê Minh Lâm 25-01-2019 25-36 tháng 830/22/28 Đoàn Văn Bơ

29 Trần Hoàng Anh Thư 01-3-2018 25-36 tháng 796/2/1 Đoàn Văn Bơ

30 Hồ Huỳnh Anh Khoa 14-10-2018 25-36 tháng 76/22/1 Tôn Thất Thuyết

31 Vũ Sỹ Hoàng 23-5-2019 25-36 tháng 756/56 Đoàn Văn Bơ

32 Hồ Thảo Như 23-6-2019 25-36 tháng A19 Nguyễn Thần Hiến

33 Lưu Vân Anh 09-5-2019 25-36 tháng 436/28 Nguyễn Tất Thành 

34 Trần Hoàng Ngọc Hân 28-5-2019 25-36 tháng 472/5 Nguyễn Tất Thành 

35 Trương Khả Ái 10-10-2018 25-36 tháng B348/11 Đoàn Văn Bơ

36 Trần Phạm Quang Minh 06-7-2019 25-36 tháng 1831/16 Huỳnh Tấn Phát

37 Hồ Huỳnh Minh Thư 09/6/2018 Mầm 76/14 Ter Tôn Thất Thuyết 

38 Lâm Tuấn Khải 09-5-2018 Mầm 78/38/ bis Tôn Thất Thuyết

39 Bùi nguyễn Minh Đức 30-5-2018 Mầm 756/39/8 Đoàn Văn Bơ

40 Hà Tuệ  Mẫn 11-4-2018 Mầm B91/1 Xóm Chiếu

41 Nguyễn Đăng khôi 17-4-2018 Mầm 692/57/26/1 Đoàn Văn Bơ

42 Nguyễn Đăng Khoa 17-4-2018 Mầm 692/57/26/1 Đoàn Văn Bơ

43 Trần Hoàng Anh Thư 01-3-2018 Mầm 796/2/1 Đoàn Văn Bơ

44 Nguyễn Cao Quân Bảo 20-3-2018 Mầm Lô A43 chung cư 518 Võ Văn Kiệt

45 Võ Phước Thịnh 15-4-2017 Chồi 310/14 Đoàn Văn Bơ

46 Mai Trần Khánh Linh 16-5-2017 Chồi B830/16/11 Đoàn Văn Bơ

47 Trần Hoàng Gia Minh 09-6-2017 Chồi 670/87/52 Đoàn Văn Bơ

48
Lê Phát 03/3/2017

Chồi 692/13 Đoàn Văn Bơ

49
Nguyễn Quỳnh Anh 10/11/2017

Chồi B384/142H Đoàn Văn Bơ



50 Trần Bảo Khang 10-01/2017 Chồi 874/33 Đoàn Văn Bơ

51 Trần Ngọc Anh Thư 21-12-2017 Chồi 745 Đoàn Văn Bơ

52 Đặng Gia Nghi 24-5-2017 Chồi 46/6 Đường số 37

53 Lê Ngọc An Nhiên 29-12-2016 Lá 170/28L/27 Bến Vân Đồn 

54 Huỳnh Minh Nhật 29-9-2016 Lá 400/40/4 Đoàn Văn Bơ

55 Trịnh Gia Huy 08-7-2016 Lá 830/16/7 Đoàn Văn Bơ

56 Trần Thi Ngọc Hân 17-12-2016 Lá B384/14 Đoàn Văn Bơ

57 Trần Ngọc Thảo Quyên 30-11-2016 Lá 772/15/4 Đoàn Văn Bơ

58 Trần Ngọc Kiều Nhi 01-12-2016 Lá B111/43 Xóm Chiếu

Quận 4, ngày 20 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Thanh Tâm



3 4

6 4

12 4

12 4

16 4

16 4

18 4

18 4

18 4

18 4

18 4

18 4

Tân Quy 7

Tân Thuận Tây 7

13 4

13 4

14 4

14 4

15 4

15 4

16 4

16 4

Phường Quận GHI CHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH MỚI

Năm học 2021 - 2022



16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

18 4

18 4

18 4

18 4

Nhà Bè Nhà Bè

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

Cầu kho 1

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4



16 4

18 4

Tân Kiểng 7

6 4

12 4

16 4

16 4

16 4

16 4

Quận 4, ngày 20 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Thanh Tâm


